CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHÍNH TRỊ
Trình độ: Trung cấp nghề lênCao đẳng nghề

Mã số môn học: 01
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03 /2008 /QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TP.Hồ Chí Minh, 2015
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CHÍNH TRỊ
Thời gian môn học: 60 giờ  (Lý thuyết: 40 giờ; thảo luận: 16 giờ; kiểm tra: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Vị trí của môn học: Môn học được phân bố từ đầu khoá học và học ngay học kỳ đầu tiên.
- Tính chất môn học: Là môn học chung bắt buộc

II. MỤC TIÊU  MÔN HỌC
Học xong môn học này người học sẽ có khả năng:

  Về kiến thức 

-Trình bày được nội dung cơ bản nhất về thế giới quan và phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin.

- Trình bày được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các lĩnh vực
- Hiểu biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc.

Về kỹ năng 

- Bước đầu hình thành nhân sinh quan, thế giới quan và phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng vào học tập, rèn luyện và công tác sau này;

- Hình thành bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở thành người sinh viên tốt, người công dân tốt, người lao động tốt.

  Về thái độ  

- Củng cố niềm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.
- Môn học góp phần đào tạo người lao động bổ sung vào đội ngũ giai cấp công nhân, tham gia công đoàn Việt Nam, giúp người học nghề tự ý thức rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	STT
	Tên bài
	Số giờ lý thuyết
	Số giờ thảo luận
	Kiểm tra
	Tổng số giờ

	1
	Mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ môn học chính trị
	1
	
	
	1

	2
	Bài 1: Những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
	6
	2
	
	8

	3
	Bài 2: Những quy luật cơ bản về sự phát triển xã hội 
	5
	2
	1
	8

	4
	Bài 3: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam
	4
	2
	
	6


	5
	Bài 4: Đảng CSVN- người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
	5
	2
	1
	8

	6
	Bài 5: Đường lối xây dựng và phát triển văn hoá, xã hội, con người 
	5
	2
	1
	8

	7
	Bài 6: Đường lối quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại 
	5
	2
	
	7

	8
	Bài 7: Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 
	5
	2
	1
	8

	9
	Bài 8: Quan điểm cơ bản về đoàn kết dân tộc và tôn giáo
	4
	2
	
	6

	
	Cộng
	40
	16
	4
	60


2. Nội dung chi tiết:

Mở đầu. Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ môn học chính trị 

Mục tiêu: giúp sinh viên
- Nắm được đối tượng của môn học và thấy được chức năng, nhiệm vụ của môn học.
- Có phương pháp nghiên cứu, học tập hiệu quả

- Thấy được tầm quan trọng của môn học và có ý thức học tập nghiêm túc

1. Đối tượng nghiên cứu, học tập 
Thời gian:  0,3  giờ
2. Chức năng, nhiệm vụ
Thời gian:  0,3  giờ
3. Phương pháp và ý nghĩa học tập
Thời gian:  0,4  giờ
( thảo luận: 0 giờ)

Bài 1. Những nguyên lý và quy luật cơ bản của chủ nghĩa biện chứng duy vật 

Mục tiêu:

- Giúp sinh viên nắm được những nội dung trong bài học
- Hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học

- Có thể vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của tự nhiên và xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin
1. Chủ nghĩa duy vật khoa học  
Thời gian:  03  giờ
  1.1. Phương thức tồn tại của vật chất 


1.1.1. Bản chất của thế giới 

  
1.1.2. Phương thức tồn tại của vật chất 

  1.2. Nguồn gốc và bản chất của ý thức 

  1.2.1 Nguồn gốc của ý thức 

  1.2.2. Bản chất của ý thức 

  1.2.3. Quan hệ giữa vật chất và ý thức 

2. Những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật  Thời gian:  02  giờ
  2.1. Những nguyên lý tổng quát 

  2.2. Những quy luật cơ bản 

3. Nhận thức và hoạt động thực tiễn 
Thời gian: 01  giờ
  3.1. Lý luận nhận thức 

  3.2. Thực tiễn và vai trò của nó đối với nhận thức

( thảo luận: 02 giờ)

Bài 2. Những quy luật cơ bản về sự phát triển của xã hội 

Mục tiêu:

- Nắm được các vai trò của sản xuất vật chất, cấu trúc của phương thức sản xuất và các quy luật của nền sản xuất xã hội.

- Nắm được khái niệm giai cấp và thấy được bản chất của đấu tranh giai cấ, thấy được nguồn gốc, bản chất và chức năng của nhà nước cùng với những hiểu biết về vấn đề dân tộc, gia đình, xã hội và ý thức xã hội

- Hình thành thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử

- Vận dụng để giải thích những vấn đề chính trị xã hội và tích cực góp phần xây dựng nhà nước, dân tộc, gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

1. Sản xuất và phương thức sản xuất 
Thời gian:  2,5  giờ

1.1. Vai trò của sản xuất và phương thức sản xuất 


1.1.1. Vai trò của sản xuất

 
1.1.2. Vai  trò của phương thức sản xuất 


1.2. Những quy lật cơ bản của sự vận động và phát triển của xã hội 


1.2.1. Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát 

triển của LLSX 

  
1.2.2. Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT 

2. Đấu tranh giai cấp, nhà nước và dân tộc, gia đình và xã hội 
Thời gian:  1,5  giờ

2.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp 


2.2. Nhà nước và dân tộc 


2.3. Gia đình và xã hội 

3. Ý thức xã hội  
Thời gian: 0 1  giờ

3.1. Tính chất của ý thức xã hội  


3.2. Một số hình thái ý thức xã hội  

( thảo luận: 02 giờ, kiểm tra: 01 giờ)
Bài 3. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

Mục tiêu:

- Nắm được quá trình hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam
- Thấy được truyền thống yêu nước, sức mạnh và tầm quan trọng của truyền thống yêu nước trong lịch sử Việt Nam 

- Hình thành và nâng cao lòng yêu nước của sinh viên và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với đất nước

1. Sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam 
Thời gian:  2  giờ

1.1. Sự hình thành dân tộc Việt Nam 


1.2. Dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử 

2. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam 
Thời gian:  2  giờ

2.1. Cơ sở hình thành truyền thống yêu nước


2.2. Biểu hiện nổi bật của truyền thống yêu nước Việt Nam 

( thảo luận: 2 giờ)
Bài 4. Đảng Cộng sản Việt Nam – nguời tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của 

cách mạng Việt Nam 

Mục tiêu:

- Nắm được quá trình hình thành và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam, thấy được các thắng lợi vĩ đại trong lịch sử dân tộc do Đảng lãnh đạo
- Thấy được vai trò lãnh đạo của Đảng trong lịch sử cách mạng của dân tộc và trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.
- Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và định hướng hoạt động theo đường lối chủ trương của Đảng.

1. Thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng  



Thời gian:  3  giờ
 
1.1. Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam 

 
1.2. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 

2.  Vai trò của  Đảng Cộng  sản Việt  Nam  trong  sự nghiệp  công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước  
Thời gian:  2  giờ
 
2.1. Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị 


 2.2. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi 

của cách mạng Việt Nam

( thảo luận: 2 giờ, kiểm tra: 01 giờ)

Bài 5. Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, con người

Mục tiêu:

- Thấy được tầm quan trọng của văn hóa và của việc thực hiện các chính sách xã hội
- Nắm được quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa và thực hiện các chính sách xã hội

- Định hướng hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng trên lĩnh vực văn hóa và thực hiện chính sách xã hội.

1. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm dà bản sắc dân tộc  



Thời gian:  3  giờ

1.1. Văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội  


1.2. Quan điểm và phương hướng phát triển văn hoá  

2. Thực hiện các chính sách xã hội vì con người  
Thời gian:  2  giờ

2.1.  Những quan điểm cơ bản của Đảng  

2.2. Chủ trương và giải pháp thực hiện.

( thảo luận: 2 giờ, kiểm tra: 01 giờ)
Bài 6. Đường lối quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động 

và tích cực hội nhập kinh  tế quốc tế 

Mục tiêu:

- Nắm được đường lối, chủ trương của Đảng trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại.
- Thấy được tầm quan trọng cũng như các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.

- Định hướng hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng trên lĩnh vực về quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại.
1.  Đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng  
Thời gian:  1,5  giờ

1.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo 


1.2. Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh  
2. Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 



Thời gian:  3,5  giờ

2.1. Mở rộng quan hệ đối ngoại 


2.2. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

( thảo luận: 2 giờ)
Bài 7. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

Mục tiêu:

- Thấy được tầm quan trọng trong việc xây dựng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
- Hiểu được bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

- Nắm được các đường lối, chủ trương cũng như các giải pháp của Đảng để lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

- Định hướng hoạt động theo theo pháp luật của nhà nước và đường lối, chủ trương của Đảng để mỗi sinh viên có thể góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
1. Tầm quan trọng của xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 



  Thời gian:  2  giờ

1.1. Sự cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 


1.2. Bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

2. Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam  
Thời gian:  3  giờ

2.1. Phương hướng, nhiệm vụ  


2.2. Giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam  
( thảo luận: 2 giờ, kiểm tra: 01 giờ)
Bài 8. Quan điểm cơ bản về đoàn kết dân tộc và tôn giáo

Mục tiêu:

- Thấy được tầm quan trọng của đoàn kết dân tộc và đoàn kết tôn giáo
- Nắm được đường lối, chủ trương của Đảng về đoàn kết dân tộc và đoàn kết tôn giáo.

- Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện đoàn kết dân tộc và đoàn kết tôn giáo.
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết tôn giáo.

1. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết dân tộc 
Thời gian:  2  giờ

1.1. Tầm quan trọng của đoàn kết toàn dân tộc


1.2.Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng

2. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết tôn giáo 
Thời gian:  2  giờ

2.1. Tầm quan trọng của đoàn kết tôn giáo


2.2. Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng

( thảo luận: 2 giờ)
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Dụng cụ và trang bị: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR

- Học liệu: Phim, tranh ảnh minh họa, tài liệu phát tay cho người học, tài liệu tham khảo
- Nguồn lực khác: Phòng học chuyên môn
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
-  Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra, tự luận, thảo luận sinh viên cần đạt các yêu cầu sau:

+ Nêu và phân tích được các khái niệm có trong môn học


+ Trình bày đầy đủ hệ thống kiến thức cơ bản đã được học ở các bài
- Về  kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc liên hệ và vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề chính trị-xã hội.
- Về thái độ: Đánh giá trong qua trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học

+ Chuyên cần, say mê môn học
Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng của chương trình:


Chương trình môn học Chính trị  được sử dụng để giảng dạy trình độ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề trong các cơ sở đào tạo nghề tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

-  Đây là môn học gắn liền với những vấn đề chính trị và đời sống  xã hội nên giáo viên cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây được hứng thú cho sinh viên, làm cho sinh viên chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức nhằm đạt được mục tiêu của môn học
- Phần thảo luận cần được chuẩn bị trước và thực hiện tốt để góp phần củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học

3.Tài liệu cần tham khảo:

Tài liệu học tập

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo trình Chính trị, Nxb Lao động xã hội, 2008.  

Tài liệu tham khảo:  
1) Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) (tái bản có sửa đổi, bổ sung), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012.

2) Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012.

3) Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012.

4) Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012. 
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